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Giám mục cho muôn dân, theo sứ mạng tông đồ

Các tác phẩm của Thầy Thông Giáo Nước Trời tuân theo những quy ước được trình bày

dưới đây. Các quy ước ấy được nêu ra tại đây để mọi độc giả có thể biết Kinh Thánh và các

nguồn thẩm quyền khác được trích dẫn như thế nào, vì sao những nguồn nhất định được viện

dẫn, và những ký hiệu cùng hình thức được dùng trên các trang này có ý nghĩa gì.

Kinh Thánh

Kinh Thánh không bao giờ bị thay đổi. Kinh Thánh được trích dẫn từng chữ một, đúng y

như được in trong ấn bản được viện dẫn, và không bao giờ bị thay đổi, trong bất cứ hoàn

cảnh nào, vì bất cứ lý do nào. Không một chữ, một mẫu tự hay một dấu câu nào được thêm

vào, bỏ đi hay sửa đổi, và không một dấu nhấn mạnh hay dấu trình bày nào được đặt vào bên

trong. Ở chỗ bản in dường như có lỗi ngữ pháp, chính tả hay lỗi in ấn, chỗ ấy vẫn được giữ

nguyên đúng như vậy. Kinh Thánh là thánh thiêng, và không điều gì được làm với Kinh

Thánh dưới danh nghĩa sửa chữa. Khi Đức Giám mục muốn bình luận về một đoạn văn, ngài

làm điều đó bằng lời của chính mình, ở bên ngoài phần trích dẫn.

Các bản Kinh Thánh được dùng. Trong tiếng Anh, Kinh Thánh được trích dẫn từ bản King

James Version (văn bản chuẩn năm 1769, có kèm Ngụy kinh). Trong mọi ngôn ngữ khác,

Kinh Thánh được trích dẫn từ một ấn bản Kinh Thánh đã được công nhận và xuất bản, bằng

chính ngôn ngữ mà độc giả đang đọc; Kinh Thánh không bao giờ được dịch mới từ tiếng

Anh. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để trích dẫn từ một ấn bản chính thức của một Thánh
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Kinh Hội được công nhận, bất cứ khi nào có thể. Các ấn bản thuộc phạm vi công cộng đã

được sử dụng xuyên suốt, chủ yếu để tránh những vấn đề về bản quyền và việc phải chờ đợi

sự chấp thuận để sử dụng một ấn bản có bản quyền. Tuy nhiên, trong một số trường hợp mà

việc ấy là khôn ngoan và cần thiết, sự cho phép đã được xin từ Thánh Kinh Hội phụ trách

ngôn ngữ ấy. Các ấn bản vẫn còn bản quyền được sử dụng với sự cho phép của nhà xuất bản,

dù được cho phép trực tiếp hay qua giấy phép mà nhà xuất bản đã công bố, hoặc, ở nơi luật

pháp cho phép, theo nguyên tắc sử dụng hợp lý.

Ấn bản được ghi rõ. Mỗi lần trích dẫn Kinh Thánh đều ghi rõ ấn bản được trích dẫn, chẳng

hạn “(KJV)” trong tiếng Anh, “(Luther 1912)” trong tiếng Đức, hay “(Kinh Thánh 1934)”

trong tiếng Việt.

Cách đánh số câu. Một số bản Kinh Thánh đánh số một vài câu theo cách khác, nhất là trong

sách Thi thiên. Mỗi ngôn ngữ dùng cách đánh số của bản Kinh Thánh của mình, nên một

phần tham chiếu có thể hơi khác với phần tham chiếu tiếng Anh cho cùng một đoạn văn.

Lời của Chúa Kitô. Lời của Chúa Kitô, cùng với dấu ngoặc kép của lời ấy, được in màu đỏ,

theo như Đức Giám mục xác định. Trong một vài đoạn văn, có sự tranh luận không biết

Chúa Kitô hay vị Thánh sử đang nói, như trong Giăng 3:16; những đoạn văn như thế được để

màu đen.

Các sách thuộc những quy điển khác nhau. Không phải mọi giáo hội đều đón nhận cùng

những sách như là Kinh Thánh. Một sách được đón nhận trong một số giáo hội mà không

được đón nhận trong những giáo hội khác, chẳng hạn các sách của Ngụy kinh hay của quy

điển Giáo hội Chính Thống Tewahedo Ethiopia, có thể được viện dẫn, và việc viện dẫn ấy

không hàm ý một phán quyết nào về vị thế quy điển của sách đó.

Thứ  bậc thẩm quyền

Các nguồn được cân nhắc theo thứ bậc thẩm quyền sau đây, từ cao nhất đến thấp nhất. Mỗi

tác giả hay tác phẩm được xếp vào hạng cao nhất mà tác giả hay tác phẩm ấy đủ điều kiện;

một kinh tin kính được xếp cùng với công đồng đã chấp nhận kinh ấy, ngoại trừ Kinh Tin

Kính các Tông đồ được xếp vào hạng thứ chín và Kinh Tin Kính Athanasiô vào hạng thứ

mười một.
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1. Lời của Chúa Kitô, như được ghi lại ở bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh.

2. Các tác phẩm của các Tông đồ: Ma-thi-ơ; Giăng; I, II và III Giăng; Khải thị; mười ba thư của

Phaolô; và I và II Phia-rơ.

3. Các tác phẩm khác của Tân Ước: Mác, Lu-ca, Công Vụ các Sứ đồ, Hê-bơ-rơ, Gia-cơ và Giu-

đe.

4. Cựu Ước, cùng với Ngụy kinh như được in trong bản King James Version năm 1611.

5. Các Giáo phụ Tông đồ, thuộc thế hệ kế tiếp các Tông đồ (k. 95–150 SCN).

6. Các Giáo phụ tiền Nicêa, trước Công đồng Nicêa (325 SCN).

7. Các Giáo phụ Nicêa và hậu Nicêa, cùng với các Giáo phụ sa mạc.

8. Bảy Công đồng Đại kết, được cả Đông phương lẫn Tây phương đón nhận, cùng với các kinh

tin kính và các định tín mà mỗi công đồng đã chấp nhận.

9. Các Công đồng về sau, không được cả Đông phương lẫn Tây phương đón nhận.

10. Các Thánh: các tác phẩm của bất cứ người nào được Giáo hội, Đông phương hay Tây

phương, công nhận là thánh, mà không được xếp vào một hạng cao hơn.

11. Các bản tuyên xưng đức tin, các sách giáo lý, và các văn kiện của Giáo hoàng và của

Thượng phụ.

12. Các văn bản phụng vụ, chẳng hạn các nghi thức phụng vụ cổ xưa và sách Book of Common

Prayer (Sách Kinh Nguyện Chung).

13. Các tác giả Kitô giáo trong lịch sử không được phong thánh.

14. Các nguồn cổ xưa ngoài quy điển và ngoài Kitô giáo, chẳng hạn các sách giả danh

(pseudepigrapha), các Cuộn sách Biển Chết, Josephus, và các sử gia Hy Lạp – La Mã.

15. Học thuật hiện đại.

16. Các sách tham khảo, chẳng hạn từ điển và sách dẫn mục từ (concordance), vốn là công cụ chứ

không phải là nguồn thẩm quyền.

Việc lựa chọn các nguồn

Không hàm ý tán thành. Việc viện dẫn một thông điệp, hay bất cứ tác phẩm nào của một tác

giả thuộc một hệ phái, hay tác phẩm của một giáo hội này thay vì của một giáo hội khác,

không hàm ý tán thành hệ phái hay giáo hội ấy, cũng không hàm ý thiên vị dưới bất cứ hình

thức nào. Một đoạn văn được chọn chỉ vì Đức Giám mục đã nhận định rằng chính đoạn văn
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ấy, từ chính nguồn ấy, đặc biệt có tính giáo huấn về vấn đề đang bàn, và không vì lý do nào

khác. Ngài không có ý định thúc đẩy hay cản trở bất cứ hệ phái nào.

Chân lý ở nơi nào người ta tìm thấy nó. Đức Giám mục cho rằng chân lý ở nơi nào người ta

tìm thấy nó. Vì vậy, ngài có thể trích dẫn các nguồn thế tục, và những tác phẩm ngoài quy

điển hay vẫn còn được tranh luận giữa các giáo hội. Ngài làm như vậy vì, với tư cách là tác giả,

ngài đã nhận định rằng đoạn văn được viện dẫn đặc biệt có tính giáo huấn, và đã tự xác tín

rằng điều ngài nói là chân lý.

Trích dẫn và chú dẫn nguồn

Lời trích dẫn là nguyên văn. Những chữ nằm trong dấu ngoặc kép luôn là nguyên văn của

nguồn được viện dẫn. Một nguồn không bao giờ được diễn ý như thể đó là một lời trích dẫn.

Khi không thể kiểm chứng được nguyên văn của một nguồn, nguồn ấy không được trích dẫn.

Dấu chấm lửng và dấu ngoặc vuông. Dấu chấm lửng (…) cho thấy một lời trích dẫn bắt đầu

hay kết thúc ở giữa một câu của nguyên bản, hoặc có những chữ đã được lược bỏ. Những

chữ trong dấu ngoặc vuông bên trong một lời trích dẫn được chép lại đúng như chúng xuất

hiện trong ấn bản được trích dẫn. Không bao giờ có điều gì được chèn vào một lời trích dẫn

Kinh Thánh.

Chú thích cuối bài cung cấp toàn văn. Mọi nguồn thẩm quyền được viện dẫn trong một tác

phẩm đều được trình bày đầy đủ trong phần chú thích cuối bài, bằng nguyên văn của nguồn,

để độc giả có thể đọc chính nguồn thẩm quyền ấy thay vì chỉ một phần tham chiếu đến nó.

Chú dẫn nguồn. Trừ những chỗ có ghi rõ là khác biệt, việc chú dẫn nguồn và cách trình bày

tuân theo Chicago Manual of Style, phương pháp được chấp nhận rộng rãi cho loại văn bản

thần học và lịch sử được xuất bản tại đây. Các tác phẩm của Thầy Thông Giáo Nước Trời cố

ý khác với phương pháp ấy ở những điểm sau đây, vì những lý do sau đây:

1. Các đại từ chỉ Đức Chúa Trời được viết hoa (Ngài), cùng với những từ thuộc về Ngài,

chẳng hạn “tay hữu Ngài.” Sách Chicago thường viết chúng bằng chữ thường. Tại đây chúng

được viết hoa vì lòng tôn kính.
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2. Những lời trích dẫn từng phần giữ lại dấu chấm lửng. Sách Chicago thường bỏ dấu chấm

lửng ở đầu hay cuối một lời trích dẫn. Tại đây dấu ấy được giữ lại, để độc giả luôn biết khi nào

một lời trích dẫn, và trên hết là một lời trích dẫn Kinh Thánh, không đưa ra trọn cả câu.

3. Chú thích cuối bài cung cấp toàn văn của mọi nguồn thẩm quyền được viện dẫn, chứ

không chỉ phần tham chiếu. Điều này được thực hiện để độc giả có thể đọc chính nguồn thẩm

quyền ấy.

4. Lời của Chúa Kitô được in màu đỏ, cùng với dấu ngoặc kép của lời ấy, theo truyền thống lâu

đời của các bản Kinh Thánh chữ đỏ, để lời của Chúa được nổi bật.

5. Chữ “Chúa” chỉ Chúa Giêsu được in bằng chữ hoa nhỏ trong văn của chính Đức Giám

mục, nhưng không bao giờ ở bên trong Kinh Thánh, vì lòng tôn kính.

Các Giáo phụ trong các ngôn ngữ khác. Khi một Giáo phụ được trích dẫn từ một ấn bản

tiếng Anh, lời trích dẫn trên một trang bằng ngôn ngữ khác được dịch từ ấn bản tiếng Anh ấy

và được ghi chú như vậy, chẳng hạn “(dịch từ bản tiếng Anh của ANF 1).”

Ngôn ngữ  và văn phong

Viết hoa vì lòng tôn kính. Các đại từ chỉ Đức Chúa Trời được viết hoa (Ngài), cũng như

những từ thuộc về Ngài theo cùng một nghĩa, như khi nói rằng Chúa Kitô ngự bên hữu

Ngài.

Chúa bằng chữ hoa nhỏ. Trong văn của chính Đức Giám mục, chữ “Chúa,” khi chỉ Chúa

Giêsu Kitô, được in bằng chữ hoa nhỏ, trong mọi ngôn ngữ được viết bằng chữ hoa. Điều

này không bao giờ được thực hiện bên trong Kinh Thánh.

Những chữ viết hoa khác. “Nước Trời” (Nước Đức Chúa Trời và Nước Thiên Đàng), “Thầy

Thông Giáo Nước Trời,” “Kinh Thánh,” “Giáo hội” (nghĩa là toàn thể Thân Thể Chúa Kitô)

và “Chúa Thánh Thần” được viết hoa.

Chính tả và dấu câu. Các trang tiếng Anh dùng chính tả kiểu Mỹ. Trong một chuỗi được

phân cách bằng dấu chấm phẩy, mục cuối cùng được dẫn vào bằng “; và.”

Tước hiệu. Các tước hiệu được dùng như những hình thức xưng hô chứ không phải như

những lời khẳng định địa vị, và được giữ ở mức khiêm tốn.
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Danh xưng. Các thánh, các giáo hoàng, các thượng phụ và các giám mục khác được gọi theo

hình thức truyền thống của Giáo hội của chính các vị ấy hoặc theo hình thức thông dụng

trong ngôn ngữ của độc giả. Hình thức được chọn không hàm ý một sự ưu tiên nào giữa các

giáo hội.

Các bản dịch. Các trang bằng những ngôn ngữ khác tiếng Anh được dịch với sự trợ giúp của

trí tuệ nhân tạo, và bản văn tiếng Anh là bản có thẩm quyền. Xin xem Đôi lời về các bản dịch

và về thẩm quyền.

Trang web

Hình ảnh. Chỉ những hình ảnh thuộc phạm vi công cộng hoặc được cấp phép tự do cho việc

sử dụng như thế mới được trưng bày, và mỗi hình đều có chú thích và ghi nguồn.

Đánh số, ngày tháng và các lần sửa đổi. Các ấn phẩm được đánh số và ghi ngày. Các trang cố

định có thể được sửa đổi ngay tại chỗ, và một trang đã được sửa đổi có thể ghi ngày của lần

sửa đổi gần nhất, để độc giả có thể biết mình đang đọc phiên bản nào.

Đính chính. Độc giả nào phát hiện một sai sót, và trên hết là một sai sót trong một lời trích

dẫn Kinh Thánh, xin vui lòng viết thư đến địa chỉ được ghi trên trang chủ. Các sai sót sẽ được

sửa chữa.

Chữ  viết tắt

KJV King James Version (văn bản chuẩn năm 1769)

ANF Ante-Nicene Fathers, do Alexander Roberts và James Donaldson biên tập, kèm

theo số tập

NPNF2 Nicene and Post-Nicene Fathers, Loạt thứ hai, do Philip Schaff và Henry Wace

biên tập, kèm theo số tập

Easton Burton Scott Easton, The Apostolic Tradition of Hippolytus (1934)

SCN sau Công nguyên (tiếng Latinh Anno Domini, năm của Chúa chúng ta)

k. khoảng (tiếng Latinh circa)

Lần sửa đổi gần nhất: ngày 7 tháng 10 năm 2026
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Mọi câu Kinh Thánh tiếng Việt trên trang này được trích từ bản Kinh Thánh 1934 (bản dịch của William Cadman và các cộng sự), thuộc phạm

vi công cộng. Văn bản: ebible.org/vie1934. Chỉ trích dẫn từng đoạn; dấu chấm lửng (…) chỉ phần lược bỏ. Chỉ sửa vài chữ hoa bị lỗi mã hóa trong

bản điện tử ấy (chẳng hạn “Aáy” thành “Ấy”); riêng Ma-thi-ơ 6:10, bị lỗi không đọc được trong bản ấy, được lấy từ một bản sao khác của cùng

bản Kinh Thánh 1934.
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